
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TỰ LẠN 

 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Tự Lạn, ngày       tháng 9 năm 2026 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả duyệt thẩm định các khoản thu, dịch vụ phục vụ,  

hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các trường MN, TH, THCS công lập 

 trên địa bàn phường Tự Lạn năm học 2026-2027 

 

Căn cứ Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND ngày 10/10/2025 của HĐND tỉnh 

Quy định mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người 

học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; mức 

học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập; danh mục các khoản thu và mức 

thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 

đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2025-2026;  

Căn cứ Quyết định số 51/2026/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh về việc quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các 

cấp học, danh mục và mức thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục của 

cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; hướng dẫn số 07/HD-SGDĐT, 

ngày 18/8/2026 hướng dẫn thực hiện miễn giảm và hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập; các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2026-2027 trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Căn cứ biên bản kết quả thẩm định các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện 

của các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn phường Tự Lạn năm học 

2026-2027. UBND phường Tự Lạn thông báo kết quả duyệt thẩm định các khoản 

thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các trường mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở năm học 2026-2027.  

                            (Có phụ lục chi tiết kèm theo)  

Chủ tịch UBND phường yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường công khai 

Thông báo này tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh nắm rõ và 

triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định.  

Yêu cầu các nhà nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- Phòng Văn hóa – Xã hội; 

- Hiệu trưởng các nhà trường;  

- LĐVP, CVTH; 

- Lưu: VT.          

K.T CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn 

 



PHỤC LỤC CÁC KHOẢN THU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP  

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM HỌC 2026-2027  

TRƯỜNG MẦM NON TỰ LẠN SỐ 1 

          (Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày 29/9/2026 của Chủ tịch UBND phường) 

STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính Thành tiền 
1 Tiền ăn bán trú  Đồng/Trẻ/ngày                                       

20.000  

2 Thuê người nấu ăn Đồng/Trẻ/tháng                                     

100.000  

3 Quản lý học sinh bán trú Đồng/Trẻ/tháng                                     

130.000  

4 Vệ sinh trường học Đồng/Trẻ/tháng                                         

8.000  

5 Dạy ngoại ngữ Đồng/tiết/trẻ                                         

9.000  

6 Trang bị đầu cấp Đồng/trẻ/năm                                     

100.000  

7 Trang bị hàng năm Đồng/trẻ/năm                                       

50.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤC LỤC CÁC KHOẢN THU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP  

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM HỌC 2026-2027  

TRƯỜNG MẦM NON TỰ LẠN SỐ 2 

          (Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày 29/9/2026 của Chủ tịch UBND phường) 

STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính Thành tiền 
1 Tiền ăn bán trú  Đồng/Trẻ/ngày                                       

20.000  

2 Thuê người nấu ăn Đồng/Trẻ/tháng                                     

100.000  

3 Quản lý học sinh bán trú Đồng/Trẻ/tháng                                     

130.000  

4 Vệ sinh trường học Đồng/Trẻ/tháng                                         

10.000  

5 Dạy ngoại ngữ Đồng/tiết/trẻ                                         

9.000  

6 Điện sử dụng điều hoà Đồng/tiết/trẻ Thu theo thực tế  

7 Trang bị đầu cấp Đồng/trẻ/năm                                     

100.000  

8 Trang bị hàng năm Đồng/trẻ/năm                                       

50.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤC LỤC CÁC KHOẢN THU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP  

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM HỌC 2026-2027  

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỰ LẠN SỐ 1 

          (Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày 29/9/2026 của Chủ tịch UBND phường) 

 

STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính Thành tiền 

1 Dạy kỹ năng sống Đồng/hs/tiết                                       

10.000  

2 Dạy ngoại ngữ tự chọn lớp 1, 2 Đồng/hs/tiết                                         

5.000  

3 Dạy tiếng anh của GV người nước ngoài Đồng/hs/tiết                                       

28.000  

4 Tiền ăn bán trú  Đồng/hs/bữa                                       

25.000  

5 Dạy Giáo dục STEM Đồng/tiết học                                       

20.000  

6 Quản lý học sinh bán trú Đồng/hs/tháng                                     

120.000  

7 Trông xe đạp Đồng/hs/tháng                                       

10.000  

8 Vệ sinh trường học Đồng/hs/tháng                                         

5.000  

9 Hoạt động trải nghiệm Đồng/hs/lần  Thu theo thỏa 

thuận khi đi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤC LỤC CÁC KHOẢN THU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA 

BÀN PHƯỜNG NĂM HỌC 2026-2027  

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỰ LẠN SỐ 2 

          (Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày 29/9/2026 của Chủ tịch UBND phường) 

 

STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính Thành tiền 

1 Dạy kỹ năng sống Đồng/hs/tiết                                       

10.000  

2 Dạy tiếng anh của GV người 

nước ngoài 

Đồng/hs/tiết                                       

28.000  

3 Hoạt động trải nghiệm Đồng/hs/lần  Thu theo thực tế khi 

tổ chức  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÁC KHOẢN THU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP  

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM HỌC 2026-2027  

TRƯỜNG THCS TỰ LẠN SỐ 1 

          (Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày 29/9/2026 của Chủ tịch UBND phường) 

 

STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính Thành tiền 

1 Vệ sinh trường học Đồng/hs/tháng                                       

10.000  

2 Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá năng lực, luyện kỹ năng làm bài thi 

 - Thi, kiểm tra tự luận Đồng/môn/lần                                       

15.000  

 - Thi, kiểm tra trắc nghiệm Đồng/môn/lần                                       

10.000  

 - Thi, kiểm tra tự luận kết hợp 

trắc nghiệm 

Đồng/môn/lần                                       

15.000  

3 Hoạt động trải nghiệm Đồng/hs/năm  Thu theo thỏa thuận, khi 

tổ chức  

4 Nước uống Đồng/hs/tháng                                         

6.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤC LỤC CÁC KHOẢN THU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP  

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM HỌC 2026-2027  

TRƯỜNG THCS TỰ LẠN SỐ 2 

          (Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày 29/9/2026 của Chủ tịch UBND phường) 

 

STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính Thành tiền 

1 
Trông xe đạp  

Đồng/hs/tháng 
                                             

5.000  

2 
Vệ sinh trường học 

Đồng/hs/tháng 
                                             

6.000  

3 Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá năng lực, luyện kỹ năng làm bài thi  

 - Thi, kiểm tra tự luận 
Đồng/môn/lần 

                                           

15.000  

 - Thi, kiểm tra trắc nghiệm 
Đồng/môn/lần 

                                           

10.000  
 - Thi, kiểm tra tự luận kết hợp 

trắc nghiệm Đồng/môn/lần 
                                           

15.000  

4 Hoạt động trải nghiệm 
Đồng/hs/năm 

Thu theo thỏa thuận, khi tổ 

chức 

5 
Nước uống 

Đồng/hs/tháng 
                                             

5.000  
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